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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Chọn 1 đáp án đúng nhất

Câu 1: Hành vi, lời nói, việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự khác biệt
và sống hài hoà với thầy cô?

A. Hợp tác với các bạn, thầy cô để thực hiện các hoạt động khi bị thầy cô bắt
buộc.

B. So sánh, đánh giá sự khác biệt trong cách giao tiếp với học sinh của các thầy
cô.

C. Lắng nghe góp ý, nhận xét của thầy cô về bản thân.
D. Khó chấp nhận sự khác biệt trong phong cách dạy học, làm việc của mỗi

thầy cô.

Câu 2: Sản phẩm đóng góp xây dựng truyền thống nhà trường là gì?

A. Kho tư liệu ảnh về các hoạt động của nhà trường.
B. Tranh vẽ về cảnh đẹp tại địa phương.
C. Sách, truyện về lịch sử, truyền thống địa phương.
D. Mạng xã hội của các học sinh trong trường.

Câu 3: Nguyên nhân chủ quan của bạo lực học đường là gì?

A. Thiếu sự giáo dục của gia đình.
B. Sự phát triển của tâm lí lứa tuổi.
C. Cha mẹ thiếu sự quan tâm đến con cái.
D. Tác động của trò chơi điện tử có tính bạo lực.

Câu 4: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của bạo lực học đường?

A. Quan tâm, động viên khi bạn gặp chuyện buồn.
B. Hỗ trợ, động viên khi bạn gặp khó khăn.
C. Quan tâm, giúp đỡ bạn cùng lớp.
D. Đánh đập, xâm hại thân thể bạn học.

Câu 5: Địa điểm phù hợp để trưng bày và giới thiệu sản phẩm đóng góp xây
dựng truyền thống nhà trường do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
phát động là:

A. Phòng Truyền thống của nhà trường.
B. Khu dân cư xung quanh trường học.
C. Phòng thư viện của nhà trường.
D. Phòng học Âm nhạc của nhà trường.

Câu 6: Lợi ích khi tham gia các hoạt động lao động công ích là gì?



A. Có thêm các hình ảnh, video đẹp trên mạng xã hội của bản thân.
B. Làm quen thêm được nhiều bạn mới.
C. Giảm bớt thời gian học bài và làm bài tập về nhà.
D. Được đánh giá cao hơn khi học môn Hoạt động trải nghiệm và Giáo dục

công dân.

Câu 7: Đâu là hoạt động lao động công ích ở trường?

A.Tổng vệ sinh trường lớp.
B.Trồng cây xanh tại địa phương.
C.Tham gia tọa đàm Trường học xanh – sạch – đẹp.
D.Nhặt rác và túi ni-lông tại địa phương.

Câu 8: Đâu không phải là một trong những hành vi, lời nói, việc làm thể
hiện tôn trọng sự khác biệt và sống hài hòa với thầy cô?

A. Thích ứng với cách dạy của từng thầy cô.
B. Lắng nghe góp ý, nhận xét của thầy cô về bản thân.
C. Khó chấp nhận hoặc không chấp nhận đặc trưng văn hóa riêng của từng

từng thầy cô.
D. Hợp tác với các bạn, thầy cô để thực hiện tốt các hoạt động mà thầy cô

giao.

Câu 9: Bạo lực học đường là vấn đề thuộc ngành nào sau đây?

A.Chính trị.
B.Quốc phòng.
C.Y tế.
D.Giáo dục.

Câu 10: Để phòng ngừa bạo lực học đường, mỗi học sinh cần làm gì?

A.Đua đòi tham gia vào các trò chơi bạo lực và các tệ nạn xã hội.
B.Sử dụng bạo lực để giải quyết những khúc mắc, xích mích trong nhà
trường.

C.Có lối sống lành mạnh tránh xa phim ảnh, trò chơi bạo lực và các tệ nạn
xã hội.

D.Sử dụng hình thức răn đe, bạo lực đối với những hành vi sai trái trên ghế
nhà trường.

Câu 11: Đâu không phải cách thể hiện trách nhiệm với gia đình?

A. Tự nguyện chăm sóc khi người thân bị mệt, ốm.
B. Nói và hành động vô lễ với người thân.
C. Thường xuyên làm những công việc trong gia đình.
D. Chủ động, sắp xếp và hoàn thành các công việc trong gia đình.

Câu 12: Quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình là gì?



A. Anh chị em yêu thương nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng nhau
nếu không còn cha mẹ.

B. Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, nuôi cháu chưa thành niên nếu cháu
không có người nuôi dưỡng.

C. Con cháu có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ khi
ốm đau, già yếu.

D. Con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm ông bà, cha mẹ.

Câu 13: Đâu là việc không nên làm khi chăm sóc người thân bị mệt, ốm?

A. Để người thân nghỉ ngơi và theo dõi.
B. Nói nặng lời với người bị mệt, ốm.
C. Tâm sự và an ủi tâm lí.
D. Xoa bóp nhẹ nhàng, cho người thân ăn uống đầy đủ.

Câu 14: Đâu không phải cách tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình?

A. Tạo bầu không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình.
B. Cùng tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình.
C. Nói những lời khó nghe làm bầu không khí trong gia đình căng thẳng.
D. Tổ chức, sắp xếp các công việc trong gia đình một cách khoa học.

Câu 15: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến bất đồng trong quan hệ gia đình?

A. Bất đồng trong phân công công việc gia đình.
B. Không khí gia đình vui vẻ.
C. Sắp xếp công việc trong gia đình khoa học.
D. Nhường nhịn, yêu thương nhau.

Câu 16: Đâu không phải các bước để giải quyết sự bất đồng?

A. Đề xuất cách giải quyết bất đồng.
B. Tìm hiểu nguyên nhân của sự bất đồng.
C. Cùng nhau giải quyết bất đồng.
D. Im lặng, thể hiện thái độ cau có.

Câu 17: Đâu là cách để các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc?

A. Bố mẹ đi du lịch để con cái ở nhà một mình.
B. Nói những điều tiêu cực trong gia đình.
C. Tổ chức các sự kiện gắn kết các thành viên trong gia đình.
D. Thể hiện sự tức giận với người thân.

Câu 18: Quyền và nghĩa vụ của con cái đối với ông bà, cha mẹ là gì?

A. Anh chị em yêu thương nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng
nhau nếu không còn cha mẹ.

B. Chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ khi ốm đau, già yếu.
C. Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, nuôi cháu chưa thành niên nếu cháu

không có người nuôi dưỡng.
D. Con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm ông bà, cha mẹ.



Câu 19: Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về tình cảm anh chị em trong
gia đình?

A. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
B. Nước đổ đầu vịt.
C. Anh em như thể chân tay /Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
D. Con hơn cha là nhà có phúc.

Câu 20: Biểu hiện của một gia đình tràn đầy tình yêu thương là?

A.Bố mẹ đánh đập, chửi mắng con cái.
B.Con cái dựa dẫm, ỷ lại bố mẹ.
C.Sống hòa thuận, vui vẻ bên nhau.
D.Gia đình xảy ra mâu thuẫn, lục đục.

Câu 21: Khi người thân trong gia đình gặp những thất bại, khó khăn, chúng
ta nên có cách ứng xử như thế nào?

A. Nói lời chúc mừng và bày tỏ sự tán thưởng, khích lệ.
B. Hỏi thăm, động viên, chia sẻ.
C. Trao đổi về những việc đã thực hiện để có được thành công đó.
D. Thể hiện niềm vui qua lời nói, qua cử chỉ, điệu bộ

Câu 22: Có mấy bước để giải quyết bất đồng xảy ra trong gia đình:

A. Hai bước
B. Ba bước
C. Bốn bước
D. Năm bước

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy nêu những việc làm cụ thể để góp phần phòng ngừa bạo lực học
đường?

Câu 2: Em hãy nêu những việc làm cụ thể để góp phần xây dựng văn hóa nhà
trường.

Câu 3: Hãy kể tên một hoạt động em đã tham gia để tạo bầu không khí vui vẻ,
yêu thương trong gia đình và chia sẻ cảm xúc của em khi tham gia hoạt động
đó.

Câu 4 : Tình huống: Hai chị em H ở chung một phòng, H là người ngăn nắp,
gọn gàng. Em gái của H thì ngược lại, thường xuyên bày bừa đồ dùng, quần áo
khắp phòng, khiến H phải thu dọn, sắp xếp lại. Nhiều lần như vậy, H rất bực
mình và khó chịu với em.



Nếu em là H, em sẽ xử lí tình huống trên như thế nào để vẫn giữ được bầu
không khí vui vẻ, yêu thương trong gia đình?


